BÀI 50: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ
DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH CHỮ NHẬT
I. Trắc nghiệm: 
Bài 1. Khoanh vào đáp án chứa câu trả lời đúng
[bookmark: _Hlk175156402]a) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 10 dm, chiều rộng 6 dm và chiều cao 5 dm là ? 
	A. 4 750 dm
	B. 4 750 dm2
	C. 4 570 dm
	D. 4 570 dm2



b) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 20 cm, chiều rộng 15 cm và chiều cao 10 cm là ? 
	A. 700 cm2
	B. 300 cm2
	C. 1 300 cm2
	D. 160 cm2



c) Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 dm, chiều rộng 4 dm, chiều cao 8 dm ? 
	A. 120 dm2
	B. 160 dm2
	C. 130 dm2
	D. 192 dm2



d) Tính diện toàn phần của một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 4,5m; chiều rộng 2m, và chiều cao 2,5m.
	A. 32,5 m2
	B. 50,5 m2
	C. 55 m2
	D. 45,5 m2



Bài 2. Số ? 
Một viên gạch dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 22cm, chiều rộng 10cm, chiều cao 5,5cm. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của viên gạch lần lượt là …… cm2 
Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S 
a) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật.
b)  Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).
c) Hình hộp chữ nhật có chiều dai 23 dm, chiều rộng 1,6 m và chiều cao 11,5 dm. Diện tích toàn phần của hình hộp đó là 1 633 dm2
II. Tự luận: 
Bài 1. Điền vào bảng sau ( theo mẫu ) 
	Chiều dài 
	Chiều rộng 
	Chiều cao 
	Diện tích xung quanh 
	Diện tích toàn phần 

	6 dm
	4 dm
	3 dm
	60 dm2
	108 dm2

	15 cm
	12 cm
	10 cm
	
	

	70 mm
	50 mm
	30 mm
	
	



Bài 2.  Một chiếc hộp làm bằng bìa caton có dạng hình hộp chữ nhật, đáy là hình vuông cạnh 15cm. Chiều cao bằng  cạnh đáy. Hỏi diện tích toàn phần bìa làm hộp là bao nhiêu xăng – ti – mét vuông ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3. Tính diện tích xung quanh các hình dưới đây 
10 dm
2 m cm
5 m
3 m
 12 cm
15 cm
20 cm
8 dm
12 dm




………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4. Một hộp kem hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh 600 cm2. Biết chiều cao của hộp kem là 12cm. Tính chu vi đáy của hộp kem đó.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
